
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo Tờ trình số:     801    /TTr-VPĐKĐĐ, ngày    19  /   09   /2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai )

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ bản

đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng

Ghi
chú

1 Hộ ông A Hyul và
bà Y Xưnh DD 957312 06/01/2021 Ngô Mây 47 74 4884 CLN

2 Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I CK 459745 08/08/2017 Đắk Cấm 795 54 200 ODT

3 Bà Phạm Thị Minh Loan CO 304797 24/08/2018 Trần Hưng Đạo 61 50 232,3 ODT - HNK

4 Ông Đỗ Nguyên Trí BĐ 897579 24/05/2021 Thắng Lợi 13 + 18 84 506,2 ODT

5 Ông Nguyễn Thế Tùng BĐ 956537 01/08/2011 Duy Tân 93 16 2080,6 HNK

6 Ông Nguyễn Văn Sang và bà Nguyễn Thị
Ngọc Thương DA 625533 16/09/2021 Đoàn Kết 1264 21 335,7 HNK

7 Ông Võ Nguyễn Quốc Phong và bà
Nguyễn Thị Kim Thanh DD 238730 19/04/2022 Hòa Bình 840 33 806,2 ONT - HNK

8 Ông Bùi Văn Trường và bà Đoàn Thị
Thuận BK 098797 15/04/2014 Trần Hưng Đạo 139 8 960,8 HNK

9 Ông Trương Công Đức DA 627013 23/12/2020 Ngô Mây 246 21 90 ODT
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10 Bà Nguyễn Thị Vân Thùy CL 884568 21/12/2017 Ngô Mây 250 24 245,5 ODT - HNK

11 Ông Lê Thế Trình và bà Nguyễn Thị Mai DĐ 186246 13/05/2022 Đăk Năng 72 28 12011,5 CLN

12 Ông Tạ Văn Cường và bà Đỗ Hoài Thương DĐ 886508 13/05/2022 Đăk Năng 65 28 12537,1 CLN

13 Ông Nguyễn Huỳnh Nam CV 512671 07/07/2020 Thắng Lợi 301 60 655,4 ODT - HNK

14 Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc BX 290770 28/07/2015 Thắng Lợi 227 59 149,9 ODT

15 Ông Phạm Văn Phú và bà Nguyễn Thị
Hoàng Yến BR 225910 26/12/2014 Thắng Lợi 153 59 227,9 ODT

16 Ông Phạm Văn Phú và bà Nguyễn Thị
Hoàng Yến BK 097336 24/10/2013 Thắng Lợi 152 59 600,1 ODT

17 Ông Trịnh Thanh Bình và bà Đào Thị Ngọc
Trâm CP 805872 28/12/2018 Hòa Bình 614 33 696 ONT - HNK

18 Ông Lê Quang Đại và bà Phan Thị Mạo BK 111546 27/06/2012 Đăk Cấm 164 51 223 HNK

19 Ông A Tương và bà Y-An-Na-Lập CC 230618 13/07/2016 Đắk Blà 409 19 532,8 Đất ở - HNK

20 Bà Nguyễn Thị Thái Bình BR 225087 31/10/2014 Đắk Cấm 45 56 674,7 Đất ở - HNK
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21 Ông A Tưng và bà Y Loan BK 037541 15/07/2014 Ngọk Bay 79 2 1038 HNK

22 Ông Lê Nguyên Dũng và bà Lương Thị
Tuyền DD 977185 23/12/2021 Ngọk Bay 438 2 220 ONT

23 Ông Nguyễn Viết Tình BH 523033 13/04/2012 Ngô Mây 214 22 160 ODT - HNK

24 Ông Phạm Xuân Sen và bà Lê Thị Hồng
Hoa CO 304757 24/08/2018 Đắk Cấm 620 55 145,4 ONT

25 Ông Nguyễn Văn Côn và bà Trịnh Thị
Minh Ánh BA 258308 28/12/2009 Thống Nhất 147 11 136,2 ODT

26 Ông Hoàng Duy Bách BB 200957 29/03/2010 Đắk Cấm 264 56 195,2 HNK

27 Ông A Phung và bà Y Thương DD 937011 09/03/2022 Đắk Rơ Wa 849 16 1127,8 ONT - HNK

28 Bà Nguyễn Thị Thanh CK 339326 17/08/2017 Lê Lợi 142 7 563,6 ODT - HNK

29 Hộ ông Nguyễn Văn Trung T 922273 13/09/2001 Đoàn Kết 319A 4 435 T

30 Ông Trần Văn Cần và bà Hoàng Thị Miến AO 069379 14/11/2008 Trường Chinh 15 06 178,7 ODT

31 Ông Nguyễn Văn Côn và bà Trịnh Thị
Minh Ánh X 198251 23/07/2003 Thống Nhất 12-1 11 165 T
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32 Ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Huỳnh Thị
Thảo Phương AĐ 806464 24/07/2006 Nguyễn Trãi 510 4 191 ODT - NNK

33 Ông Nguyễn Ngọc Tịnh G 170580 22/07/1996 Đoàn Kết 80 05 536 Đất ở - Vườn

34 Ông Huỳnh Văn Vũ K 068165 08/04/1998 Đoàn Kết 10 8a 1195 Đất ở - Vườn

35 Hộ bà Phạm Thị Tho U 326531 24/12/2001 Ia Chim 104 4 2087 T - Vườn

36 Hộ ông Nguyễn Văn Quang U 326529 24/12/2001 Ia Chim 101 4 3675 T - Vườn

37 Ông Nguyễn Văn Tuân AH 010201 19/12/2006 Đắk Cấm 261 5 258 NNK

38 Bà Lê Thị Kim Liên AK 514467 05/01/2008 Đắk Cấm 355 9 374,9 HNK

39 Hộ bà Phan Thị Tuyết Vy và ông Lê Lý AC 924664 06/02/2006 Duy Tân 36-2 32 152,5 ODT

40 Ông Bùi Văn Đồng AB 132899 18/04/2005 Trần Hưng Đạo 134-6 6 165 ODT

41 Hộ ông Võ Long T 922931 30/08/2001 Kroong 22 2 1456 T - Vườn

42 Hộ ông Huỳnh Văn Sang U 348266 28/02/2002 Ia Chim 96 23 197 T
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43 Ông Lương Văn Sự K 031288 18/06/1997 Đoàn Kết 384+405+2
3+96 3+6 2640 L

44 Bà Ngô Thị Như Ly K 044969 07/01/1998 Đoàn Kết 143 7a 2160 Đất ở - Vườn

45 Bà Trần Thị Thường AB 148060 05/01/2005 Quyết Thắng 61 03 124,9 ODT

46 Bà Nguyễn Thị Bích Hồng AP 951199 24/08/2009 Nguyễn Trãi 20 32 448,5 ODT - Vườn

47 Bà Nguyễn Thị Phượng AA 419242 27/09/2004 Thắng Lợi 21-2 71 180 T - Vườn

48 Ông Vũ Trọng Mạnh và bà Phạm Thị Lan AP 333536 30/03/2009 Ngô Mây 37 17 374 HNK

49 Phạm Xuân Tình K 245741 18/12/1997 Vinh Quang 42 03 4000 TC - KTV

50 Hộ ông Đỗ Hiệp Q 290009 04/11/1999 Thắng Lợi 28+29+30+
59

11+11+11
+14 3780,3 Lúa

51 Bà Trương Thị Hằng AG 429588 21/11/2006 Lê Lợi 75 58 134 ODT - NNK

52 Hộ ông Nguyễn Văn Bình T 922751 30/08/2001 Kroong 179 3 2000 T - Vườn

53 Hộ ông Nguyễn Xuân Long Q 317023 06/12/1999 Vinh Quang 68 32 1296 ĐRM
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54 Ông Nguyễn Văn Đông và bà Bùi Thị
Thạnh AB 123852  18/04/2005 Đoàn Kết 154-1 7a 630 ONT - NNK

55 Ông Lương Trường Sơn và bà Nguyễn Thị
Phương Mai DĐ 186647 29/04/2022 Đoàn Kết 680 31 808 ONT - HNK

56 Ông Võ Tá Khôi K 068556 18/12/1997 Vinh Quang 26+19 8 22536 Cao su

57 Ông Bùi Quang Lanh và bà Đỗ Thị Thanh
Hà DD 957424 24/12/2021 Hòa Bình 791 33 1039,5 ONT - HNK

58 Ông Mai Đức Thương và bà Lê Thị Huệ AO 581939 09/03/2009 Đăk Năng 130 24 9411 CLN

59 Hộ bà Y Mok X 198799 30/05/2003 Đăk Cấm 89 3 400 T

60 Ông A Wer và bà Y Plen DA 744264 20/04/2021 Vinh Quang 964 37 108,8 ONT

61 Bà Y Ru DĐ 886053 15/06/2022 Vinh Quang 1182 37 109 ONT

62 Bà Võ Thị Lệ Thu AA 394965 08/11/2004 Trường Chinh 12-1 7 3133,6 Vườn

63 Ông Nguyễn Văn Mẫn và bà Phạm Thị
Xuân Yên DA 764325 24/06/2021 Trường Chinh 168 23 7747,1 HNK

64 Bà Tô Thị Thủy DH 899027 25/07/2022 Ngô Mây 391+392 19 935,7+630
,5 CLN
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65 Ông Dương Năm Y 848043 06/01/2004 Quang Trung 70 63 445,7 T

66 Hộ ông A Plũ U 348851 31/12/2001 Ia Chim 96 21 5210 T - Vườn

67 Ông Phạm Thái Hòa CK 453029 26/09/2017 Trường Chinh 45 67 125 ODT

68 Ông Lê Tuấn Mạnh và bà Dương Thị Liễu DĐ 130587 08/07/2022 Thống Nhất 91 3 39 ODT

69 Bà Nguyễn Thị Kim Tiên AP 983689 15/09/2009 Thống Nhất 91-1 3 162,9 ODT

70 Ông Nguyễn Quốc Tài và bà Phạm Thị
Tường Vi CT 221225 09/10/2019 Ngô Mây 131 17 477,4 ODT - CLN

71 Ông Quách Văn Chính và bà Phạm Thị
Chịu CM 408889 30/05/2018 Trường Chinh 30 27 350,5 ODT - HNK

72 Ông Nguyễn Văn Viên AK 525341 09/11/2007 Trường Chinh 101 04 197,3 HNK

73 Ông Ngô Ất CQ 997044 19/03/2019 Thắng Lợi 23 16 2730 HNK

74 Hộ ông Trương Hữu Dũng và bà Nguyễn
Thị Tố Cần AC 863662 12-1-2006 Đăk Cấm 193 8 240 ONT

75 Ông Nguyễn Đương AC 924816 27/03/2006 Nguyễn Trãi 118 03 462 ODT - NNK
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76 Hộ ông Nguyễn Hữu Tánh R 129266 29/03/2000 Hòa Bình 36 14 6650 T - Vườn

77 Hộ ông Nguyễn Văn Phượng N 473778 24/07/1999 Quyết Thắng 128 09 120,5 TC

78 Bà Đặng Thị Tuyết Mai Y 848038 06/01/2004 Quang Trung 139 81 161,7 T

79 Hộ ông Nguyễn Lam Sơn Q 304650 18/11/1999 Kroong 4 9 7520 ĐRM

80 Hộ ông Lưu Văn Ngọc Q 304669 18/11/1999 Kroong 5 9 8458 ĐRM

81 Ông Huỳnh Văn Tấn CK 339912 09/09/2017 Ngô Mây 219 19 490,4 CLN

82 Bà Lê Thị Hường CL 946687 28/11/2017 Ngô Mây 220 19 729,4 CLN

83 Hộ ông Phạm Văn Sơn và bà Đoàn Thị
Duyên AB 649780  10/08/2005 Duy Tân 120 32 157,5 ODT

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy
định./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2022-09-22T15:13:58+0700




